
  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỚP 3 tuổi A  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 03/03 đến 07/03 

Tuần 2 

Từ 10/03 đến 14/03 

Tuần 3 

Từ 17/03 đến 21/03 

Tuần 4 

Từ 24/03 đến 28/03 

Đón trẻ, thể dục sáng 

Đón trẻ.GT (MT71)  

Thể dục sáng.GT 

(MT1)  

Đón trẻ.GT (MT71)  

Thể dục sáng.GT 

(MT1)  

Đón trẻ.GT (MT71)  

Thể dục sáng.GT 

(MT1)  

Đón trẻ.GT (MT71)  

Thể dục sáng.GT 

(MT1)  

Trò chuyện 

Trò chuyện - Một số 

PTGT đường bộ 

(MT45)  

Trò chuyện - Một số 

PTGT đường thủy 

(MT45)  

Trò chuyện - Một số 

PTGT đường sắt 

(MT45)  

Trò chuyện - Một số 

PTGT đường hàng 

không (MT45)  

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

TD: Ném trúng đích 

thẳng đứng 

+ TC: Đá bóng (MT5)  

Vận động 

Vận động:  

Thể dục: Trườn theo 

hướng thẳng 

+ TC: Chuyền bóng 

(MT5)  

Vận động 

TD: Bật xa 25 - 30 cm 

+TC: Chuyền bóng 

qua đầu (MT2)  

Vận động 

Thể dục: Ném xa bằng 

2 tay 

+TC: Đuổi bóng 

(MT4)  

T3 

Làm quen với toán 

LQVT: Đếm đến 4, 

nhận biết nhóm đối 

tượng có số lượng 4 

(MT29)  

Âm nhạc 

NDC: VĐ: Em đi chơi 

thuyền 

NDKH: NH: Những lá 

thuyền ước mơ 

TC: Nghe hát nhảy 

vào vòng (MT85)  

Rèn kĩ năng 

Dạy trẻ sắp xếp đồ 

chơi gọn gàng ngăn 

nắp  

Âm nhạc 

Sinh hoạt văn nghệ 

cuối chủ đề( Tiếp cận 

đa văn hóa)  

T4 

Văn học 

Thơ: Đèn giao thông 

(TG: Mỹ Trang) 

(MT50)  

Văn học 

Truyện : Kiến con đi ô 

tô  

Văn học 

Thơ: Bé và mẹ (TG: 

Lương Thị Xiêm)  

Văn học 

Truyện: Qua đường  



T5 

Khám phá 

KPKH: Tìm hiểu về 

xe đạp, xe máy 

(MT21)  

Làm quen với toán 

LQVT: Thêm bớt 

trong phạm vi 4 

(MT30)  

Khám phá 

KPKH: Tìm hiểu về 

PTGT đường sắt  

Khám phá 

KPKH: Tìm hiểu một 

số PTGT đường hàng 

không  

T6 

Steam 

Tạo hình: Làm thiệp 

tặng bà, tặng mẹ(Đề 

tài) (MT79)  

Hoạt động tạo hình 

Tạo hình: Dán thuyền 

trên biển (Mẫu) 

(MT61)  

Hoạt động tạo hình 

Tạo hình: Tô màu một 

số PTGT (Đề tài)  

Làm quen với toán 

Tách gộp nhóm đối 

tượng trong phạm vi 4 

(MT31)  

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

a. TC: Dung dăng 

dung dẻ 

b. Trò chuyện về ngày 

8/3 

c. Chơi tự do (MT41)  

a. TC: Vắt nước chanh 

b. Bé pha nước chanh 

c. Chơi tự do  

a. Trò chơi: Tàu hỏa 

b. Trò chuyện về tàu 

hỏa  

c. Chơi tự do (MT70)  

a. Trò chơi: Trời nắng 

trời mưa 

b. Cảm nhận của bé về 

thời tiết  

c. Chơi tự do:  

T3 

a. Trò chơi: Ồ sao bé 

không lắc 

b. Bé quan sát chiếc xe 

đạp 

c. Chơi tự do  

a. Trò chơi: Chìm nổi 

b. Bé làm và chơi với 

bè bằng bèo tây 

c. Chơi tự do  

a. TC: Dung dăng 

dung dẻ 

b. Nhặt lá xếp tàu hỏa  

c. Chơi tự do: (MT73)  

a. TC: Máy bay 

b. Gấp máy bay giấy 

c. Chơi tự do  

T4 

a. Trò chơi: Ô tô về 

bến  

b. Quan sát và tập đội 

mũ bảo hiểm 

c. Chơi tự do  

a. Trò chơi: Về đúng 

bến 

b. Xếp thuyền buồm 

từ hột hạt 

c. Chơi tự do:  

a. Trò chơi: Ô tô và 

chim sẻ 

b. Nghe âm thanh 

cuộc sống 

c. Chơi tự do (MT74)  

a.TC: Ai nhanh nhất 

b. Nhận biết các 

phương tiện giao 

thông 

c. Chơi tự do  

T5 

Trình diễn thời trang 

áo dài, biểu diễn văn 

nghệ chào mừng ngày 

Quôc tế phụ nữ 8/3  

a. TC: Ô tô và chim sẻ 

b. Vẽ PTGT theo ý 

thích  

c. Chơi tự do (MT27)  

a. TC: Cáo và thỏ 

b. Chơi với lá 

c. Chơi tự do  

a. TC: Thi xem ai 

nhanh 

b. Ôn hình vuông, 

hình chữ nhật. 

c. Chơi tự do:  



T6 

a. Ô tô và chim sẻ 

b.Nhận biết một số 

biển báo giao thông 

đường bộ 

c. Chơi tự do:  

a. TC: Thi xem ai 

nhanh 

b. Ôn đếm số lượng 

trong phạm vi 3 

c. Chơi tự do:  

a. TC: Thi xem ai 

nhanh  

b. TN: Sự kỳ diệu của 

giấy ăn 

c. Chơi tự do  

a.Trò chơi: Về đúng 

bến 

b. An toàn cho bé. 

c. Chơi tự do (MT59)  

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc - Một 

số PTGT đường bộ 

(MT7)  

Hoạt động góc- Một 

số PTGT đường thủy 

(MT55)  

Hoạt động góc- Một 

số PTGT đường sắt 

(MT81)  

Hoạt động góc- Một 

số PTGT đường hàng 

không (MT58)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh  

Hoạt động 

chiều 

T2 

a. Trò chơi: Lộn cầu 

vồng (Rèn phát âm 

L/N) 

b. Dạy trẻ một số động 

tác yoga đơn giản 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT8)  

a. Trò chơi: Chi chi 

chành chành 

b. Làm quen VĐ bài 

hát: Em đi chơi thuyền 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. Trò chơi: Con muỗi 

b. Giải câu đố về 

phương tiện giao 

thông đường thủy, 

đường sắt 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. Trò chơi: Tập tầm 

vông 

b. Làm quen với bài 

hát: Em tập lái ô tô 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

T3 

a. TC: Nu na nu nống 

( Rèn phát âm L/N) 

b. Làm quen bài thơ: 

Đèn giao thông 

c. Chơi tự chọn  

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. TC: Đua thuyền 

b. Làm quen với câu 

chuyện: Kiến con đi ô 

tô 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. Trò chơi : Taxi  

b. Làm quen với bài 

thơ : Bé và mẹ 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. TC: Con nhện 

b. Làm quen với câu 

chuyện: Qua đường 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

T4 

a. Trò chơi: Đoàn tàu 

hỏa. 

b. Giải một số câu đố 

về PTGT 

c. Chơi tự chọn 

a. TC: Kéo cưa lừa xẻ 

b. Làm bài tập trong 

vở toán: Số lượng 4 

(T. 10) 

c. Chơi tự chọn 

a. TC: Ngón tay nhúc 

nhích 

b. Trò chuyện về các 

vật dụng nguy hiểm  

c. Chơi tự chọn: 

a. TC: Đèn xanh, đèn 

đỏ  

b. Xem video hình ảnh 

PTGT đường hàng 

không 



d. Nêu gương cuối 

ngày  

d. Nêu gương cuối 

ngày  

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT17)  

c. Chơi tự chọn: 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

T5 

a. Trò chơi: Sáng ngủ 

dậy 

b. Làm bài tập trong 

vở tạo hình:(Tr 21 ) 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. TC: Đèn xanh, đèn 

đỏ  

b. Xem video hình ảnh 

PTGT đường thủy 

c. Chơi tự chọn: 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. Trò chơi: Sáng ngủ 

dậy 

b. Nhận biết một số 

biển báo giao thông 

đường sắt 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a.TC: Anh cả 

b. Bé đi theo tín hiệu 

đèn giao thông 

c. Chơi tự chọn. 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

T6 

a. TC: Tập tầm vông 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày - tuần (MT71)  

a. TC: Ngón tay nhúc 

nhích 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày - tuần (MT83)  

a. TC: Anh cả 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn  

d. Nêu gương cuối 

ngày - tuần  

a. TC: Nu na nu nống 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày - tuần  

Chủ đề - Sự kiện  
Một số PTGT đường 

bộ  

Một số PTGT đường 

thuỷ  

Một số PTGT đường 

sắt  

Một số PTGT đường 

hàng không  

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP 3 tuổi B  

Tên giáo viên: Lớp 3 tuổi B  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 03/03 đến 07/03 

Tuần 2 

Từ 10/03 đến 14/03 

 Tuần 3  

Từ 17/03 đến 21/03 

Tuần 4 

Từ 24/03 đến 28/03 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ (MT71)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT71)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT71)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT71)  

Thể dục sáng (MT1)  



Trò chuyện 

Trò chuyện - Một số 

PTGT đường bộ 

(MT45)  

Trò chuyện - Một số 

PTGT đường thuỷ 

(MT45)  

Trò chuyện - Một số 

PTGT đường sắt 

(MT45)  

Trò chuyện - Một số 

PTGT đường hàng không 

(MT45)  

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

Bật xa 25 cm - TC: 

Ném bóng qua dây 

(MT2)  
 

Vận động 

Ném trúng đích thẳng 

đứng – TC: Trời nắng, 

trời mưa (MT5)  
 

Vận động 

Ném xa bằng hai tay 

- TC đá bóng vào 

gôn (MT4)  
 

Vận động 

Trườn theo đường dích 

dắc – TC: Kéo co (MT5)  
 

T3 

Âm nhạc 

Dạy vận động: Lái ô 

tô ( Đa văn hóa) 

NH: Em đi qua ngã tư 

đường phố 

TC: Vòng tròn tiết tấu 

(MT85)  

Âm nhạc 

DH: Em đi chơi thuyền 

Nghe hát: Bạn ơi có biết 

TC: Nghe giai điệu đoán 

tên bài hát (MT85)  
 

Âm nhạc 

NDTT: VĐ minh 

họa: Đoàn tàu nhỏ 

xíu 

Nghe hát: Đi xe lửa  

TC: Ai nhanh hơn 

(MT85)  

Âm nhạc 

Sinh hoạt văn nghệ chủ 

đề (MT85)  

T4 

Văn học 

Thơ:  

Dán hoa tặng mẹ 

(MT50)  
 

Văn học 

Truyện:  

Xe đạp con trên đường 

phố (MT45)  
 

Văn học 

Thơ: Đoàn tàu lăn 

bánh (MT50)  
 

Văn học 

Truyện: Thỏ con sang 

đường (MT45)  
 

T5 

Khám phá 

Tìm hiểu về xe đạp, 

xe máy. (MT21)  

Làm quen với toán 

Đếm và nhận biết nhóm 

có 4 đối tượng (MT29)  

Khám phá 

Bé biết gì về các 

PTGT đường sắt, 

đường thủy (MT21) 
 

Làm quen với toán 

Tách, gộp nhóm trong 

phạm vi 4 (MT31)  
 

T6 
Hoạt động tạo hình Hoạt động tạo hình Làm quen với toán Hoạt động tạo hình 



Xé dán hoa tặng cô, 

mẹ (Đề tài) (MT81)  
 

Dán thuyền trên sông 

(MT83)  
 

So sánh số lượng 2 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 4 

(MT30)  

Tô màu một số PTGT 

đường hàng không 

(Đề tài) (MT74)  

Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

a. Trò chơi: Bánh xe 

quay 

b. Nghe âm thanh 

đoán tên các PTGT 

c. Chơi tự do (MT21)  
 

a. Trò chơi: Thuyền về 

bến 

b. Thả thuyền giấy 

c. Chơi tự do (MT7)  
 

a. Trò chơi: Trời 

nắng trời mưa 

b. Ôn số lượng trong 

phạm vi 3 

c. Chơi tự do 

(MT29)  

a. Trò chơi: Dung dăng 

dung dẻ 

b. Vẽ theo ý thích 

c. Chơi tự do (MT80)  
 

T3 

a. Trò chơi: Ôtô và 

chim sẻ  

b. Quan sát nhà xe 

của trường 

c. Chơi tự do (MT21)  
 

a. Trò chơi: Trời nắng, 

trời mưa 

b. Hãy nhặt rác bỏ vào 

thùng. 

c. Chơi tự do (MT73)  
 

a. Trò chơi: Ô tô và 

chim sẻ 

b. Làm tàu hoả từ vỏ 

hộp sữa. 

c. Chơi tự do (MT7) 
 

a. Trò chơi: Trời nắng 

trời mưa 

b. Ôn số lượng trong 

phạm vi 4 

c. Chơi tự do (MT29)  

T4 

a. Trò chơi: Thi xem 

đội nào nhanh 

b. Bé làm túi thơm 

tặng mẹ 8/3 

c. Chơi tự do (MT41)  
 

a. Trò chơi: Thi xem đội 

nào nhanh 

b. Xếp thuyền bằng lá 

cây 

c. Chơi tự do (MT74) 
 

a. Trò chơi: Dung 

dăng dung dẻ 

b. Bé tô tượng 

c. Chơi tự do (MT7)  
 

a. Trò chơi: Thi xem đội 

nào nhanh 

b. Làm các PTGT từ các 

nguyên vật liệu  

c. Chơi tự do (MT79) 
 

T5 

a. TC: Trời nắng, trời 

mưa 

b. Làm ôtô từ vỏ hộp 

sữa 

c. Chơi tự do (MT7)  
 

a. Trò chơi: Chìm nổi 

b. Chơi thả vật chìm nổi 

c. Chơi tự do (MT21)  
 

a. Trò chơi: Thi xem 

đội nào nhanh 

b. Xếp tàu hỏa bằng 

lá cây 

c. Chơi tự do 

(MT74)  

a. Trò chơi: Bóng tròn to  

b. Bé làm khinh khí cầu 

c. Chơi tự do (MT79)  
 



T6 

a. Trò chơi: Thi xem 

đội nào nhanh 

b. Trình diễn thời 

trang áo dài, văn nghệ 

chào mừng ngày 8/3 

c. Chơi tự do  

a. Trò chơi: Trời nắng, 

trời mưa 

b. Cảm nhận về thời tiết 

c. Chơi tự do (MT45)  
 

a. Trò chơi: Trời 

nắng, trời mưa 

b. Ôn hình tam giác, 

chữ nhật. 

c. Chơi tự do 

(MT27)  

a. Trò chơi: Máy bay. 

b. HĐ Gấp máy bay. 

c. Chơi tự do (MT7)  
 

Hoạt động chiều 

T2 

a. TC: Nu na nu nống 

b. Nghe một số bài 

hát trong chủ đề 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT85)  
 

a. TC: Đua thuyền 

b. Làm quen bài hát: Em 

đi chơi thuyền 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT85)  
 

a. TC: Bánh xe quay 

b. Làm quen bài thơ: 

Đoàn tàu lăn bánh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT55)  
 

a. TC: Lái ôtô 

b. Làm quen câu chuyện" 

Thỏ con sang đường” 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT70)  
 

T3 

a. TC: Nu na nu nống 

b. Làm quen với bài 

thơ: Dán hoa tặng mẹ 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT70)  
 

a. TC: Lái ôtô 

b. Làm quen câu 

chuyện" Xe đạp con trên 

đường phố” 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT70)  
 

a. TC: Lái ôtô 

b. Tô màu ôtô 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT74)  
 

a. TC: Máy bay 

b. Trò chuyện về công 

việc của chú phi công và 

tiếp viên hàng không 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT45)  
 

T4 

a. TC: Đoàn tàu hỏa. 

b. Trò chuyện một số 

luật lệ giao thông và 

đèn tín hiệu giao 

thông. 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT70)  
 

a. TC: Thuyền về bến 

b. Gấp thuyền giấy 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT7)  
 

a. TC: Ôtô và chim 

sẻ 

b. Những điều nên 

và không nên khi 

tham gia PTGT 

đường sắt 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT17)  

a. TC: Máy bay 

b. Tô màu khinh khí cầu 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT74)  
 



 

T5 

a. TC: Dung dăng 

dung dẻ 

b.Thực hành đội mũ 

bảo hiểm 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày/tuần (MT7)  
 

a. TC: Trời nắng, trời 

mưa 

b. Ôn bài thơ: Dán hoa 

tặng mẹ 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT50)  
 

a. TC: Lái ôtô 

b. LQVT: Tách 

thành 2 nhóm 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT31)  
 

a. TC: Bánh xe quay 

b.Giải các câu đố về giao 

thông đường sắt và 

đường hàng không. 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT45)  
 

T6 

a. TC: Lái ôtô 

b.Làm thế nào để an 

toàn với bô xe máy  

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT17)  
 

a. TC: Ôtô và chim sẻ 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày/tuần (MT7)  
 

a. TC: Kéo co 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày/tuần (MT7)  
 

a. TC: Ôtô và chim sẻ 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày/tuần (MT7)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỚP 3 tuổi C1  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Nhung- Hoàng Thị Phương  



Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 03/03 đến 07/03 

Tuần 2 

Từ 10/03 đến 14/03 

Tuần 3 

Từ 17/03 đến 21/03 

Tuần 4 

Từ 24/03 đến 28/03 

Chủ đề - Sự kiện 
Một số PTGT đường 

bộ  

Một số PTGT đường 

thuỷ  

Một số PTGT đường 

sắt  

Một số PTGT đường 

hàng không  

Hoạt động 

học 

T2 

Vận động 

Ném trúng đích 

thẳng đứng (xa 1m, 

cao 1m) (MT5)  

Vận động 

Trườn theo hướng 

dích dắc (MT5)  

Vận động 

Ném xa bằng hai tay 

(MT4)  

Vận động 

Bật xa 25-30 cm 

(MT2)  

T3 

Âm nhạc 

DH: Qùa 8/3 

NH: Bông hoa mừng 

cô 

TC: Hãy nhảy theo 

tôi ( Tiếp cận đa văn 

hóa) (MT85)  

Âm nhạc 

DH: Em tập lái ô tô 

NH: Chiếc thuyền 

nan  

TC: Vòng tròn kì 

diệu (MT74)  

Hoạt động tạo hình 

Xếp dán tàu hỏa 

(Mẫu) (MT83)  

Hoạt động tạo hình 

Tô màu máy bay 

(MT74)  

T4 

Văn học 

Thơ: Dán hoa tặng 

mẹ (MT50)  

Văn học 

Truyện: Vì sao Thỏ 

cụt đuôi (MT45)  

Văn học 

Truyện: Xe lu và xe 

ca (MT45)  

Văn học 

Thơ: Đèn giao thông 

(MT50)  

T5 

Làm quen với toán 

Đếm đến 4, nhận biết 

nhóm có 4 đối tượng  

Khám phá 

Bé tìm hiểu một số 

PTGT đường thủy   

Steam 

Bé tập đóng xôi 

(MT21)  

Khám phá 

Bé tìm hiểu một số 

PTGT đường hàng 

không 

T6 

Hoạt động tạo hình 

Làm ô tô từ vỏ sữa ( 

Mẫu) (MT83)  

Hoạt động tạo hình 

Dán thuyền buồm 

trên sông ( Đề tài) 

(MT81)  

Làm quen với toán 

Đếm so sánh thêm 

bớt, tạo sự bằng nhau 

Làm quen với toán 

Tách, gộp các nhóm 

đối tượng trong 

phạm vi 4 (MT31)  



trong phạm vi 4 

(MT30)  

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

a. Trò chơi "Ô tô vào 

bến" 

b. Quan sát nhà xe 

của trường 

c. Chơi tự do  

a. TC: Dung dăng 

dung dẻ 

b. Làm thuyền bằng 

bèo tây 

c. Chơi tự do: 

(MT74)  

a. Trò chơi: Thi xem 

đội nào nhanh 

b. Xếp đoàn tàu từ 

nhiều nguyên liệu 

c. Chơi tự do 

(MT27)  

a. TC: Dung dăng 

dung dẻ 

b. Vẽ theo ý thích 

c. Chơi tự do 

(MT80)  

T3 

a. TC: Dung dăng 

dung dẻ 

b. Trò chuyện về các 

PTGT đường bộ 

c. Chơi tự do.  

a. Trò chơi: Đèn tín 

hiệu. 

b. Thăm quan ngã tư 

đường 

c. Chơi tự do. 

(MT59)  

a. TC: Trời nắng, trời 

mưa 

b. Dạo chơi quan sát 

về thời tiết 

c. Chơi tự do  

a. TC: Ô tô và chim 

sẻ 

b. Quan sát xe chạy 

trên đường 

c. Chơi tự do  

T4 

a. Trò chơi: Thi xem 

đội nào nhanh 

b Bé tập đội mũ bảo 

hiểm 

c. Chơi tự do (MT7)  

a. TC: Trời nắng trời 

mưa 

b. Bé làm gì để 

trường lớp luôn sạch 

sẽ 

c. Chơi tự do 

(MT73)  

a. TC: Dung dăng 

dung dẻ 

b. Nhặt lá rụng ở 

vườn rau 

c. Chơi tự do:  

a. TC: Gieo hạt 

b. Bé chơi với lá cây 

c. Chơi tự do  

T5 

a. TC: Bắt giấy 

b. Bé chơi với giấy 

c: Chơi tự do  

a. TC: Thi xem đội 

nào nhanh 

b. Nhặt lá xếp thuyền 

c. Chơi tự do 

(MT79)  

a. TC "Về đúng bến 

đỗ" 

b. Nhặt lá vàng xếp 

thành đoàn tàu 

c. Chơi tự do. 

(MT83)  

a. TC: Về đúng bến 

b. Làm quen với một 

số biển báo giao 

thông 

c. Chơi tự do  

T6 

a. Trình diễn áo dài 

b. Múa hát tập thể 

chào mừng ngày 8/3 

a. TC "Chìm , nổi" 

b. Vật nổi, vật chìm 

c. Chơi tự do  

a. Về đúng nhà 

b. Ôn 1 số PTGT 

c. Chơi tự do  

a. TC: Lái ô tô 

b. Nghe một số câu 

đố về PTGT 



c. Chơi tự do. 

(MT85)  

c. Chơi tự do 

(MT70)  

Hoạt động 

chiều 

T2 

a. Trò chơi: Bắt 

chước giống cô 

b. Làm quen tư thế 

yoga kids: Mèo nâng 

chân 

c. Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT7)  

a. Trò chơi: Cây cao, 

cỏ thấp 

b. Làm quen bài hát: 

Em tập lái ô tô 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. Trò chơi: Bọ dừa 

đạp xe 

b. Làm quen bài hát: 

Đoàn tàu nhỏ xíu 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. TC: Nu na nu 

nống 

b. Những điều bé 

biết khi tham gia 

giao thông 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT61)  

T3 

a. Trò chơi: Về đúng 

bến 

b. Làm quen bài thơ: 

Dán hoa tặng mẹ 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. Trò chơi: Thuyền 

về bến 

b. Làm quen với bài 

thơ: Đèn giao thông 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. Trò chơi: Ô tô và 

chim sẻ 

b. Những điều nên và 

không nên khi tham 

gia PTGT đường sắt 

c.Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT17)  

a. Trò chơi: Ô tô và 

chim sẻ 

b. Làm quen với 

truyện: Qua đường 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

T4 

a. Trò chơi: Đèn tín 

hiệu 

b. Làm bài tập trong 

vở tạo hình (T22) 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. Trò chơi: Thuyền 

về bến 

b. Xem video các 

phương tiện tham gia 

giao thông đường 

thủy 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. Trò chơi: Ô tô va 

chim sẻ 

b. Nghe giai điệu của 

một số bài hát trong 

chủ đề 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. TC: Ô tô và chim 

sẻ 

b. Nghe âm thanh 

đoán tên các PTGT 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT21)  



T5 

a. Trò chơi: Ô tô và 

chim sẻ 

b. Xem video các 

phương tiện tham gia 

giao thông đường bộ 

c.Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. Trò chơi: Đèn tín 

hiệu 

b. Làm bài tập trong 

vở tạo hình (T21) 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. Trò chơi: Hãy 

đoán PTGT 

b. Làm bài tập trong 

vở BLQVT ( T9) 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. Trò chơi : Máy 

bay 

b. Làm máy bay từ 

vỏ hộp đánh răng, 

hộp thuốc. 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

T6 

a. Trò chơi: Nu na nu 

nống 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày-tuần  

a. Kéo cưa lừa xẻ 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày-tuần  

a. Lái ô tô 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày-tuần  

a. Bọ dừa đạp xe 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày-tuần  

 


